
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 LK2032X163 Nguyễn Thị Mỹ Duyên EF2032X1 2,400,000   03/8/2020

2 PY1932X315 Võ Ngọc Hiền Minh ET1932X2 2,400,000   04/8/2020

3 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí ET18V1X2 2,700,000   04/8/2020

4 FL19V1X412 Nguyễn Bách Khoa EF19V1X2 3,300,000   04/8/2020

5 FL20V1X050 Phạm Ngọc Tân ET20V1X1 3,000,000   04/8/2020

6 PY1932X314 Tô Hữu Đồng ET1932X2 2,400,000   05/8/2020

7 GL1920X112 Võ Tấn Phát EF1920X1 1,000,000   07/8/2020

8 GL1920X112 Võ Tấn Phát EF1920X1     8,100,000   07/8/2020

9 LK2032X086 Đặng Kha Lin ET2032X1 160,000      07/8/2020

10 GL1920X112 Võ Tấn Phát EF1920X1 3,000,000   07/8/2020

11 GL1920X112 Võ Tấn Phát EF1920X1 3,300,000   07/8/2020

12 KT1922X002 Lê Công Chánh  ET1922X1 3,600,000   08/8/2020

13 KT1820X001 Phan Văn Biết ET1820X1 3,900,000   09/8/2020

14 FL19V1X024 Nguyễn Thị Kiều ET19V1X1 2,400,000   09/8/2020

15 DT19V1X054 Lê Thị Kim Anh ET19V1X1 5,750,000   09/8/2020

16 GL2020X116 Trần Thị Lệ Thi EF2020X1 900,000      10/8/2020

Đóng thiếu tiền so 

với thời khóa biểu 

1.500.000 đồng

17 FL19V1X049 Nguyễn Minh Triết ET19V1X1 3,000,000   10/8/2020

18 FL18V1X029 Nguyễn Thị Thoa ET18V1X1 4,500,000   10/8/2020

Từ ngày: 03/08/2020 - 10/08/2020
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19 BP1820X173 Võ Trung Hậu EF1820X1 4,200,000   10/8/2020

20 FL18V1X407 Nguyễn Lưu Ái Nhi EF18V1X2 4,500,000   10/8/2020

21 FL19V1X010 Trần Thị Minh Thư ET19V1X1 3,000,000   10/8/2020

22 KT1920X014 Huỳnh Phạm Hoài Thương ET1920X1 3,900,000   10/8/2020

23 LK1832X219 Phạm Bé Hảo EF1832X1 4,200,000   10/08/2020

24 FL19V1X109 Nguyễn Văn Tiến EF19V1X1 3,000,000   10/8/2020

25 LK1932X146 Lê Thị Thu Hiền EF1932X1 3,600,000   10/8/2020

26 FL18V1X008 Lê Diệu Lan ET18V1X1 7,200,000   10/8/2020

27 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 900,000      10/8/2020

28 DN2080X086 Vũ Thị Phương XH2080X1 3,000,000   10/8/2020
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